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Bảng giá nước sinh hoạt theo tỉnh, thành
vn.gia.nuoc-sach-tien-ich-cong.bang-gia-nuoc-sinh-hoat-theo-tinh-thanh
Bảng giá nước sinh hoạt theo địa phương, nhóm khách hàng và bậc tiêu thụ.
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ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ BẬC 1 HỘ DÂN CƯ HÀ NỘI

8500
đồng/m³
Từ 01/01/2026; hộ dân cư khác

GIÁ BẬC 1 HỘ DÂN CƯ LẠNG SƠ…

2400
đồng/m³
Hiệu lực từ 15/08/2026

GIÁ BẬC 4 HỘ DÂN CƯ HÀ NỘI

27000
đồng/m³
Trên 30 m³/đồng hồ/tháng; từ 01/01/2026

DỮ LIỆU

Hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo — đến 10 m³/đồng hồ/tháng 5973
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 1   ·   Ngày quan sát: 2026-01-01   ·   Địa bàn: Hà Nội

Hộ dân cư khác — đến 10 m³/đồng hồ/tháng 8500
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 1   ·   Ngày quan sát: 2026-01-01   ·   Địa bàn: Hà Nội

Hộ dân cư — trên 10 đến 20 m³/đồng hồ/tháng 9900
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 2   ·   Ngày quan sát: 2026-01-01   ·   Địa bàn: Hà Nội

Hộ dân cư — trên 20 đến 30 m³/đồng hồ/tháng 16000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 3   ·   Ngày quan sát: 2026-01-01   ·   Địa bàn: Hà Nội

Hộ dân cư — trên 30 m³/đồng hồ/tháng 27000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 4   ·   Ngày quan sát: 2026-01-01   ·   Địa bàn: Hà Nội

Hộ dân cư — dưới 10 m³/đồng hồ/tháng 2400
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 1   ·   Ngày quan sát: 2026-08-15   ·   Địa bàn: Lạng Sơn, khu vực nông thôn

Hộ dân cư — 10 đến 20 m³/đồng hồ/tháng 3000
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 2   ·   Ngày quan sát: 2026-08-15   ·   Địa bàn: Lạng Sơn, khu vực nông thôn

Hộ dân cư — trên 20 đến 30 m³/đồng hồ/tháng 4500
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 3   ·   Ngày quan sát: 2026-08-15   ·   Địa bàn: Lạng Sơn, khu vực nông thôn

Hộ dân cư — trên 30 m³/đồng hồ/tháng 7500
Chỉ tiêu báo giá: Giá nước sinh hoạt bậc 4   ·   Ngày quan sát: 2026-08-15   ·   Địa bàn: Lạng Sơn, khu vực nông thôn
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Quyết định UBND Thành phố Hà Nội
Công ty Nước sạch Hà Nội (HAWACOM) — Bảng giá nước sạch 2026 – Hà Nội
https://www.hawacom.vn/thong-tin-gia-nuoc
Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Hà Nội — Kiện toàn Tổ công tác rà soát phương án giá nước sạch sinh hoạt
https://hanoi.gov.vn/chi-dao-cua-ubnd-thanh-pho-ha-noi/kien-toan-to-cong-tac-ra-soat-phuong-an-gia-nuoc-sach-sinh-
hoat-4260608142041369.htm
Thư Viện Pháp Luật; tài liệu được dẫn là thông báo của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành — Bảng giá nước sinh hoạt ở 
TPHCM 2026
https://cdn.thuvienphapluat.vn//phap-luat/2022-2/NVK/2026/T4-2026/280426/thong-bao-3698-tb-cnbt-kddvkh-nam-2025.pdf
Thư Viện Pháp Luật; văn bản UBND tỉnh Bắc Ninh — Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2026 về giá bán nước sạch sinh hoạt
https://bacninh.gov.vn/documents/37632/98685627/547-Q%C4%90-UBND.pdf
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (HAWACOM) — Bảng giá nước sạch 2026 – Hà Nội
https://www.hawacom.vn/public/index.php/thong-tin-gia-nuoc
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn — Quyết định ban hành giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
https://langson.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-ban-hanh-gia-nuoc-sach-nong-thon-tren-dia-ban-tinh-lang-son.html
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1325/QĐ-UBND 2026 giá nước sạch nông thôn Lạng Sơn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1325-QD-UBND-2026-gia-nuoc-sach-nong-thon-Lang-Son-716941.aspx
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